
Tuần 6 (Từ ngày: 9/10 đến ngày: 13/10/2023)                                                   Lớp 2A2 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

theo 

PPCT 

Môn Tên bài dạy ĐD DH 

 

 

Hai 

9/10 
Sáng 

1  

HĐTN 

Chào cờ . Tìm hiểu về ngày Phụ nữ Việt 

Nam 20/10 
 

2 26 Toán Luyện tập chung BGĐT 

3 51 TV ( Đọc) Cái trống trường em BGĐT, TC 

4 52 TV ( Đọc) Cái trống trường em BGĐT 

Chiều 

5 11 GDTC Giậm chân tại chỗ, đứng lại (Tiết 1)  

6 6 Toán - TA   

7  HDH  BGĐT 

8     

 

 

Ba 

10/10 
Sáng 

1 6 Âm nhạc Ôn tập Con chim chích chòe 

- Nhạc cụ: Song loan 

 

2 6 Mĩ thuật Đại dương trong mắt em  

3 53 TV (Viết) Chữ hoa Đ Chữ mẫu 

4 27 Toán Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20  BGĐT, BN 

Chiều 

5 54 TV (N-N) Kể chuyện Ngôi trường của em BGĐT 

6 11 TNXH Ôn tập chủ đề về Gia đình BGĐT 

7  HDH  BGĐT 

 

 

Tư 

11/10 

Sáng 

1 28 Toán Phép trừ (qua 10) trong pv20 BGĐT 

2 11 Tiếng Anh Unit 1: Feelings  

3 55 TV (Đọc) Danh sách học sinh BGĐT, TC 

4 56 TV (Đọc) Danh sách học sinh BGĐT 

Chiều 

5  GDNSTLVM Bài 1 : Giới thiệu chương trình và tài liệu BGĐT 

6 12 GDTC Giậm chân tại chỗ, đứng lại (Tiết 2)  

7  HDH  BGĐT, BN 

 

 

Năm 

12/10 

Sáng 

1 57 TV (N-V) Nghe- viết: Cái trống trường em BGĐT 

2 12 Tiếng Anh Unit 1: Feelings  

3 6 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

4 29 Toán Phép trừ (qua 10) trong pv20 BGĐT 

Chiều 

5 585 
TV (LT1) 

Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; câu nêu đặc 

điểm 

BGĐT, BN 

6  HDH  BN 

7 6 HĐTN Góc học tập của em BGĐT 

 

 

Sáu 

13/10 

 

Sáng 

1 59 TV (LT2) Lập danh sách học sinh( tổ) BGĐT 

2 30 Toán Phép trừ (qua 10) trong pv20  BGĐT 

3 6 Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo BGĐT 

4 60 TV (ĐMR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 
5 12 TNXH Chào đón ngày khai giảng BGĐT 

6  HDH  BN 



7  HĐTN Sinh hoạt lớp  

     

       
 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 7 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 23 

Ngày 25  tháng 9 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

             Hoàng Thị Mỹ 
 

 

 

 


